
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:                   /SGDĐT-GDTrH 

V/v thông báo kết quả Kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho lớp 

chuyên, tích hợp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày          tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; 

- Hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; 

- Hiệu trưởng trường THPT Gia Định; 

- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; 

- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; 

- Hiệu trưởng các trường THPT có học sinh dự thi. 
 

Thực hiện công văn số 5137/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Kế hoạch Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho lớp chuyên, 

tích hợp năm học 2022 - 2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

bổ sung cho lớp chuyên, tích hợp năm học 2022 - 2023. 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên 

STT 
Môn 

thi 

Họ và tên thí 

sinh 
Nữ Ngày sinh Lớp Trường Điểm 

Trường thí sinh 

trúng tuyển 

1 
Vật 

lý 

Huỳnh Văn 

Hiến 
 25/12/2007 10A4 

THPT Giồng 

Ông Tố 
8 THPT Gia Định 

2 
Vật 

lý 

Châu Phạm 

Đức Huy 
 24/12/2007 10A7 

THPT Bùi Thị 

Xuân 
7 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

3 
Hóa 

học 

Nguyễn Khánh 

Duy 
 11/11/2007 10A6 

THPT Hoàng 

Hoa Thám 
7.5 THPT Gia Định 

4 
Hóa 

học 

Trần Phạm Lê 

Phan 
 10/6/2007 10.6 

Trung học TH 

ĐHSP TPHCM 
7 

THPT Chuyên 

Lê Hồng Phong 

5 
Ngữ 

văn 

Nguyễn Hoàng 

Yến 
x 12/6/2007 10CV 

THPT Gia 

Định 
8 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

6 
Ngữ 

văn 

Nguyễn Hồng 

Đan Thanh 
x 4/11/2007 10A14 

THPT Nguyễn 

Công Trứ 
7.25 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

7 
Ngữ 

văn 

Đặng Ngọc 

Quỳnh Anh 
x 9/3/2007 10A12 

THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai 
7 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

8 
Ngữ 

văn 

Bùi Nguyên 

Bảo 
 30/9/2007 10CH 

THPT Gia 

Định 
7 THPT Gia Định 

9 
Ngữ 

văn 

Nguyễn Thị 

Bảo Kha 
x 16/12/2007 10A14 

THPT Lê Quý 

Đôn 
7 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 



2 

 

STT 
Môn 

thi 

Họ và tên thí 

sinh 
Nữ Ngày sinh Lớp Trường Điểm 

Trường thí sinh 

trúng tuyển 

10 
Ngữ 

văn 

Trần Nhân 

Tâm 
x 23/6/2007 10CV 

THPT Gia 

Định 
7 THPT Gia Định 

11 
Ngữ 

văn 

Phạm Ngọc 

Phương Vy 
x 7/12/2007 10A9 

THPT Nguyễn 

Du 
7 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

12 
Ngữ 

văn 
Đỗ Như Ý x 8/1/2007 10A1 

THPT Nguyễn 

Du 
7 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

13 
Sinh 

học 

Huỳnh Ngọc 

Hiệp 
x 12/7/2007 10A10 

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 
9.5 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

14 
Sinh 

học 

Nguyễn Yến 

Ngọc 
x 21/6/2007 10-7 

Trung học TH 

ĐHSP TPHCM 
9.5 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

15 
Sinh 

học 

Nguyễn Bùi 

Phương Linh 
x 10/2/2007 10A09 

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 
8 

THPT Chuyên 

Lê Hồng Phong 

16 
Sinh 

học 

Đỗ Phương 

Anh 
x 13/8/2007 10A17 

THPT Mạc 

Đĩnh Chi 
7 

THPT Chuyên 

Lê Hồng phong 

17 
Sinh 

học 

Dương Quỳnh 

Anh 
x 26/8/2007 10F 

THPT Ngô 

Quyền 
7 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

18 
Sinh 

học 

Trương Minh 

Hân 
x 4/5/2007 10A1 

THPT Lê Quý 

Đôn 
7 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

19 
Tin 

học 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
x 23/5/2007 10A8 

THPT Nguyễn 

Chí Thanh 
10 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

20 
Tin 

học 

Nguyễn Văn 

Minh 
 13/3/2007 10CTin 

THPT Gia 

Định 
9.5 THPT Gia Định 

21 
Tin 

học 

Nguyễn Vũ 

Nhật Quang 
 3/12/2007 10CTin 

THPT Gia 

Định 
9.5 THPT Gia Định 

22 
Tin 

học 

Đinh Chí 

Thành 
 1/3/2007 10C7 

THPT Tây 

Thạnh 
9.5 THPT Gia Định 

23 
Tin 

học 
Đào Tuấn Sơn  12/7/2007 10A4 

THPT Lê Quý 

Đôn 
9 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

24 
Tin 

học 

Phạm Việt 

Anh 
 3/2/2007 10CTin 

THPT Gia 

Định 
8.6 THPT Gia Định 

25 
Tin 

học 

Trần Ngọc 

Lam Anh 
x 17/6/2007 10CTin 

THPT Gia 

Định 
8.6 THPT Gia Định 

26 
Tin 

học 

Nguyễn Huỳnh 

Khánh Như 
x 6/3/2007 10C1 

THPT Tây 

Thạnh 
8.6 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

27 
Tin 

học 

Nguyễn Hồ 

Thành Vinh 
 27/2/2007 10A2 

THPT Nguyễn 

Chí Thanh 
8.5 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

28 
Tin 

học 

Huỳnh Minh 

Trí 
 18/3/2007 10CTin 

THPT Gia 

Định 
8.25 THPT Gia Định 

29 
Tin 

học 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 
 3/11/2007 10T 

THPT Gia 

Định 
7.9 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

30 
Tin 

học 

Nguyễn Thái 

Dương 
 23/12/2007 10TH1 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 
7.75 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 



3 

 

STT 
Môn 

thi 

Họ và tên thí 

sinh 
Nữ Ngày sinh Lớp Trường Điểm 

Trường thí sinh 

trúng tuyển 

31 
Tin 

học 

Nguyễn Lê 

Hồng Hạnh 
x 24/6/2007 10A04 

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 
7.6 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

32 
Tin 

học 

Tô Phúc 

Thành 
 17/10/2007 10CTin 

THPT Gia 

Định 
7.1 THPT Gia Định 

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 tích hợp 

STT 
Môn 

thi 

Họ và tên thí 

sinh 
Nữ Ngày sinh Lớp Trường Điểm 

Trường thí sinh 

trúng tuyển 

1 
Tích 

hợp 

Vũ Nguyễn 

Như Ngọc 
x 13/11/2007 10CV THPT Gia Định 8 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

2 
Tích 

hợp 
Hồ Triết Nhân  11/4/2007 10A4 

THPT Linh 

Trung 
8 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

3 
Tích 

hợp 

Nguyễn Trọng 

Phúc 
 18/2/2007 10A6 

THPT Lê Quý 

Đôn 
7.75 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

4 
Tích 

hợp 

Đặng Hữu 

Nhật Quang 
 13/11/2007 10L THPT Gia Định 7.25 THPT Gia Định 

5 
Tích 

hợp 

Đỗ Lê Ngọc 

Khánh 
x 7/7/2007 10A16 

THPT Marie 

Curie 
7 THPT Gia Định 

6 
Tích 

hợp 

Nguyễn Minh 

Khánh 
 19/1/2007 10A13 

THPT Mạc 

Đĩnh Chi 
6.25 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

7 
Tích 

hợp 

Trần Hồng Hạo 

Nhiên 
 15/8/2007 10A11 

THPT Nguyễn 

Du 
6.25 

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 

8 
Tích 

hợp 
Bùi Gia Bảo  25/12/2007 10A9 

THPT Lê Quý 

Đôn 
6 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

9 
Tích 

hợp 
Lê Nam  15/3/2007 10A18 

THPT Hùng 

Vương 
6 

THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai 

10 
Tích 

hợp 
La Bảo Ngọc x 10/8/2007 10A1 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 
6 

THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

Nhận được thông báo này đề nghị hiệu trưởng các đơn vị thông báo đến các em 

học sinh tham gia dự thi được biết và bổ túc hồ sơ nhập học./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Quốc 
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